
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

103 Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

05/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG GIA THIÊN KIM

3502373297

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại, Bán buôn sắt, thép; Bán 
buôn vàng và kim loại quý khác

4662

3. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Hoạt động của các điểm internet, điểm cung cấp trò 
chơi điện tử công cộng (trừ kinh doanh game bắn cá, bắn thú, 
đua ngựa, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho 
người ngước ngoài và kinh doanh trò chơi có thưởng trên 
mạng)

6190

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong 
các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị viễn thông trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4741

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

8. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

9. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn. Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG GIA THIÊN 
KIM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TM DV HOANG GIA THIEN KIM 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG GIA THIEN KIM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919795788
Email: Tanloibrvt00778@gmail.com

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

10. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử, trò chơi máy bắn thú 
nhún, trò chơi máy gắp thú nhồi bông (trừ game bắn cá, bắn 
thú, đua ngựa và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho 
người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 
trên mạng)

9329(Chính)

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ôtô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4511

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Phục vụ cà phê, nước hoa quả, nước ngọt, nước giải 
khát có gas (trừ quán bar, giải khát có khiêu vũ)

5630

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây; Bán buôn thóc, ngô và các loại 
hạt ngũ cốc khác

4620

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, Bán buôn rau, quả; 
Bán buôn cà phê

4632

19. Xây dựng nhà để ở 4101

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

21. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan

4661

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

4663

23. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TẤN LỢI

Tổ 3, Ấp Nam, Xã 
Hoà Long, Thành phố 
Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

6.300.000.000 70,000 273134969

2 NGUYỄN 
HOÀNG

 814/16 Sư Vạn Hạnh, 
Phường 12, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

2.700.000.000 30,000 025498269

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273134969
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, Ấp Nam, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, Ấp Nam, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TẤN LỢI Nam

06/04/1984 Kinh Việt Nam

12/01/2016 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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